
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI
                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích
22/05/200

6
Nữ Thôn 8, Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0985961914

2 Phùng Quang Hải
02/11/200

6
Nam SN 31, TDP 5, Trung Hưng, Sơn Tây,  Hà Nội 0363489612

3 Kiều Thị Hoà 14/7/2006 Nữ Sen Phương , Phúc Thọ, Hà Nội 0368281852

4 Dương Phùng Giao Linh 30/7/2006 Nữ 5/8 Phố Sơn Lộc - Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 0974461972

5 Nguyễn Thị Cẩm Ly
05/09/200

6
Nữ

Số nhà 74/117- Tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm,  Sơn 

Tây , Hà Nội
0338149625

6 Nguyễn Thị Hải Phương
06/10/200

6
Nữ 97/30 Chùa Thông , Sơn Tây,  Hà Nội 0356610006

7 Phạm  Hồng Thái
10/11/200

6
Nam Số nhà 9, Tổ dân phố 6, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0374342086

8 Phùng Phương Thảo 24/2/2006 Nữ Tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0866115059

9 Kiều Thị Mai Thương
22/08/200

6
Nữ Thôn 1, Xã Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội 0967807095

10 Phạm  Kim Yến 29/3/2006 Nữ Khu phố 8 , Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0335637226

Hộ khẩu thường trú

DANH SÁCH LỚP TRUNG CẤP NGHỀ MAY THỜI TRANG _ MTT2-K15 

 NĂM HỌC : 2021-2022

 Cơ sở : Sơn Tây

            Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Người tổng hợp

Phùng Thị Thu Huyền
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